
	TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN- ĐIỆN TỬ
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




	BÁO CÁO DỰ KIẾN NHÂN SỰ 2015 - 2016	
I. Đào tạo: Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử.
1. Tuyển mới:
a. Đại học vừa học vừa làm (4 năm )    	
Chuyên ngành: 		120 chỉ tiêu
· Điện tử công nghiệp		60 (1 lớp)	
· Điện công nghiệp		60 (1 lớp)
b. Cao đẳng tiên tiến (3 năm)	
Chuyên ngành: 		120 chỉ tiêu
· Điện tử công nghiệp		40 (1 lớp)	
· Điện công nghiệp		40 (1 lớp)
· Tự động hóa 		40 (1 lớp)
c. Cao đẳng chuyên nghiệp (3 năm)	
Chuyên ngành: 		580 chỉ tiêu (10 lớp)
· Điện tử công nghiệp		
· Điện công nghiệp	
· Tự động hóa 	
· Điện tử viễn thông
· Điện tử máy tính
d. Cao đẳng nghề  (12+3 năm)	
Chuyên ngành: 		270 chỉ tiêu (6 lớp)
· Điện tử công nghiệp 		90 (2 lớp)		
· Điện công nghiệp		90 (2 lớp)	
· KT mạng ngoại vi và TB đầu cuối		90 (2 lớp)
e. Cao đẳng nghề  (9+4 năm)	
Chuyên ngành: 		190 chỉ tiêu (3 lớp)
· Điện tử công nghiệp 		60 (1 lớp)		
· Điện công nghiệp		60 (1 lớp)	
· KT mạng ngoại vi và TB đầu cuối 	70 (1 lớp)
f. Trung cấp chuyên nghiệp  (9+3.5 năm)	
Chuyên ngành: 		200 chỉ tiêu (4 lớp)
· Điện tử công nghiệp 		100 (2 lớp)		
· Điện công nghiệp và dân dụng		100 (2 lớp)	

 Tổng chỉ tiêu tuyển sinh toàn Khoa 2015:  	1480 chỉ tiêu

2. Các khóa cũ:
a. Cao đẳng chuyên nghiệp	
Khóa 13: 		5 lớp
· Điện tử công nghiệp		2 lớp	
· Điện công nghiệp		3 lớp
Khóa 14: 		4 lớp
· Điện tử công nghiệp		2 lớp	
· Điện công nghiệp		2 lớp
b. Trung cấp chuyên nghiệp  
Khóa 14:		2 lớp
· Điện tử công nghiệp 		1 lớp	
· Điện công nghiệp và dân dụng		1 lớp
     Tổng HSSV toàn khoa khóa cũ học 2015 -2016:                       	       567 HSSV
  
     Tổng số tiết dự kiến toàn Khoa giảng dạy năm học 2015-2016:       17.025 tiết
II. Xưởng thực tập:
Khoa quản lý 29 xưởng thực hành bao gồm:
	TT
	Tên phòng/ xưởng
	Thay đổi 
	Ghi chú 

	01
	G1.1_02
	X.TT PLC 1
	X. TT Điện tử viễn thông
	

	02
	G1.1_03
	X. TT khí nén 1
	
	

	03
	G1.1_04
	X.TTvi XL-vi ĐK 1
	
	DT nhỏ

	04
	G1.1_05
	P.TN cơ điện tử
	
	

	05
	G1.1_06
	P.TN máy điện
	
	

	06
	G1.1_07
	X.TT PLC 3
	
	

	07
	G1.1_08
	X.TT khí nén 2
	
	

	08
	G1.1_10A
	X.TT điện cơ bản 1
	
	DT nhỏ

	09
	G1.1_10B
	X.TT điện cơ bàn 2
	
	

	10
	G1.1_11A
	X.TT điện tử CN
	
	

	11
	G1.1_11B
	X.TT trang bị điện 1
	
	

	12
	G1.1_12
	X.TT trang bị điện 2
	
	

	13
	G1.1_13
	P.TN Multimedia
	
	

	14
	G1.1_14
	P.TT điện máy CNC
	
	DT nhỏ

	15
	G1.2_01
	X.TT điện cơ bàn 3
	Chuyển khoa CNTT
	

	16
	G1.2_02
	X.TT tự động hỏa 1
	X. TT Đo lường và mạch điện
	

	17
	G1.2_03
	X.TT tự động hóa 2
	
	

	18
	G1.2_04
	X.TT PLC 2
	
	

	19
	G1.2_05
	X.TT V XL - VĐK 2
	
	DT nhỏ

	20
	G1.2_06
	X.TT PLC 4
	
	

	21
	G1.2_07
	X.TT đ.tử c.suất
	
	DT nhỏ

	22
	G1.2_08
	X.TT đ.từcơbản 1
	
	

	23
	G1.2_09
	X.TT đ.tửC.suẩt2
	
	DT nhỏ

	24
	G1.2_10
	X.TT đ.từ cơ bản 2
	
	

	25
	G1.2_11
	X.TT T.thanh TH
	X.TT Điện tử viễn thông
	

	26
	G1.2_12
	X.TT trang bị điện 3
	
	

	27
	G1.2_13
	X.TT sc M.điện 1
	
	

	28
	G1.2_14
	x.rr sc M.điện 2
	
	

	29
	G1.2_15
	P.TM kỹ thuật điện
	
	DT nhỏ

	30
	G1.2_16
	P.LT chuyên môn
	X. TT kỹ thuật số
	

	Hiện nay khoa chưa có xưởng TT Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối


 
Khoa đề nghị trường đầu tư thiết bị cho xưởng: Điện tử viễn thông, Điện tử máy tính, Kỹ thuật mạng ngoại vi và thiết bị đầu cuối.
III. Nhân sự: 
[bookmark: _GoBack]Bảng nhân sự giảng viên của Khoa
	STT
	Chuyên ngành đào tạo
	Trình độ
	Số lượng
	Nhóm ngành

	
	
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Đại học
	
	Điện tử
	Điện

	01
	Tự động hóa
	01
	03
	01
	05
	14
	

	02
	Kỹ thuật cơ điện tử
	
	02
	
	02
	
	

	03
	Kỹ thuật điện -  điện tử
	
	03
	04
	07
	
	

	04
	Kỹ thuật điện
	
	07
	04
	11
	
	18

	05
	Thiết bị, mạng và nhà máy điện
	
	05
	02
	07
	
	

	06
	Quản lý giáo dục
	
	01
	
	01
	
	1

	07
	Vật lý – điện tử
	
	
	01
	01
	2
	

	08
	Vật lý
	
	
	01
	01
	
	

	TỔNG
	01
	21
	13
	35
	16
	19



Bảng tổng hợp nhân sự của Khoa
	Tổng số nhân sự tại khoa
	Thư ký khoa và quản lý xưởng

	Tiến sĩ  
GV chuyên trách
	Thạc sỹ  GV chuyên trách
	Đại học GV chuyên trách
	GV Kiêm chức
	Tổng số GV (kể cả kiêm chức)

	37
	02
	01
	21
	13
	12
	47



· Với đội ngũ giảng viên chuyên ngành trên khoa Điện – Điện tử đủ nhân sự đảm nhận số khối lượng nhà trường phân công giảng dạy năm học 2015-2016.
· Cụ thể: Số GV cần cho năm học 2015-2016 = 17025 tiết/ 400 tiết chuẩn = 42,5 GV.
· Vậy tổng số GV tham gia giảng dạy 47 giảng viên, nhưng tổng số tiết của năm học 2015 – 2016 là 17025 tiết chỉ cần 42,5 giảng viên.
· Năm học 2015-2016 khoa Điện – Điện tử không tuyển thêm giáo giảng viên mới.
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